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 Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân?

A. Khám, chữa bệnh theo yêu cầu.                          B. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
C.Đảm bảo môi trường sống trong lành.                 D.Bí mật thông tin cá nhân

Câu 2: Mọi công dân đều bình đẳng trong khám bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu là nội dung quyền nào sau đây?

A. Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

                     B. Lựa chọn dịch vụ công cộng.

C. Thay đổi loại hình bảo hiểm.

                     D. Thực hiện phụ cấp độc hại.

Câu 3: Công dân thực hiện quyền bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên thông qua việc làm nào sau đây?
A.Tự do khai thác tài nguyên thiên nhiên.                      B Tố cáo hành vi xả thải trái phép.
C. Đánh bắt cá bằng vật liệu nổ.

                      D. Bí mật chôn lấp rác thải nguy hại.

Câu 4: Hành vi nào thể hiện quyền của công dân trong việc tham gia bảo vệ di sản văn hóa?

A Khắc tên kỉ niệm ở khu di tích.                                   B. Giữ gìn vệ sinh tại nơi mình ở.

                     
C. Tham gia hội trại tại trường.                                       D. Tham quan các di tích lịch sử.

Câu 5: Một trong những vai trò của pháp luật quốc tế là
A. thực hiện quyền bình đẳng về chủ quyền của các quốc gia.                                   

B. thực hiện quyền bình đẳng và tự quyết của các dân tộc.                                   .

                     
C. cơ sở để giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia.                                       

D. tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế.

Câu 6 : Cơ sở pháp lý quan trọng nhất để thiết lập và phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế là

A. thoả thuận quốc tế.      B. hiệp định quốc tế.       C. công ước quốc tế.         D. pháp luật quốc tế.

Câu 7 : Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế?

A. Bình đẳng về chủ quyền các quốc gia.                   B. Giải quyết tranh chấp bằng sử dụng quyền lực.

C. Hợp tác thiện chí với các quốc gia khác.                D. Tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế. 
Câu 8 : Thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để đảm bảo nhân quyền và sự phát triển chung của thế giới thuộc nội dung nào dưới đây của pháp luật quốc tế?

A. Vai trò.                   B. Nguyên tắc.                       C. Tiêu chuẩn.                    D. Khái niệm.

Câu 9: Pháp luật quốc tế được phát triển thông qua

A. quyết định của một quốc gia duy nhất.                 B. hiệp định và thỏa thuận giữa các quốc gia.

C. sự can thiệp của các tổ chức kinh tế quốc tế.        D. sự chứng kiến của một tổ chức phi chính phủ. 

Câu 10: Pháp luật quốc tế và luật quốc gia có quan hệ

A. bình đẳng, cùng có lợi .                                  B. độc lập, tôn trọng lẫn nhau.               

C. đa phương, hợp tác lẫn nhau.
                     D. tác động qua lại với nhau.
 Câu 11: Tất cả các quốc gia sẽ giải quyết các tranh chấp quốc tế với những quốc gia khác bằng các biện pháp hoà bình mà không làm phương hại đến hoà bình , an ninh và công lý quốc tế, là thể hiện nội dung về nguyên tắc cơ bản nào của pháp luật quốc tế ?
A. Cấm dùng vũ lực hay đe doạ dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế .


                

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.       .

C. không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
               

D. bình đẳng và tự quyết của các dân tộc .

Câu 12: Tổ chức Thương mại thế giới là
A. tổ chức quốc tế đa ngành.                              B. tổ chức quốc tế liên ngành.

                     
C. tổ chức quốc tế liên quốc gia.                        D. tổ chức quốc tế đa phương.
Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1,2,3,4. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau:
Tháng 7/1995, sau hành trình dài nỗ lực của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt diễn ra. Đêm 11/7 (giờ Hoa Kỳ), Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Rạng sáng 12/7 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt chính thức tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Quá khứ được gác lại, chương mới trong lịch sử hai nước mở ra. Nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ là sự khẳng định của hai bên về các nguyên tắc cơ bản, như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

(Nguồn: https://special.nhandan.vn/quan-he-hop-tac-viet-nam-va-hoa-ky/index.html)

a) Việt Nam và Hoa Kỳ đã thực hiện đúng các nguyên tắc của pháp luật quốc tế khi phát triển quan hệ đối tác toàn diện. Đ 
b) Việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa kỳ là kết quả của sự nỗ lực trong quá trình giải quyết xung đột bằng hoà bình. Đ
c) Việt Nam không cần bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ bởi món nợ xâm lược trong lịch sử. S
d) Phát triển quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam và Hoa kỳ là việc riêng của hai nước, không cần tuân thủ các nguyên tắc của pháp luật quốc tế. S 
Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau:
Công tác pháp luật quốc tế của đất nước ta, trong đó có nhiệm vụ tham gia vào quá trình xây dựng các quy tắc pháp lý quốc tế và bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Việt Nam theo pháp luật quốc tế do nhiều cơ quan, tổ chức trong nước thực hiện, trong đó mắt xích đóng vai trò cầu nối giữa pháp luật trong nước với pháp luật quốc tế thuộc về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp Việt Nam đã tham gia đàm phán một khối lượng lớn các điều ước quốc tế, trong đó có những điều ước có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, như chủ trì đàm phán các hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, các công ước trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế; tham gia đàm phán gia nhập WTO, các hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm cả FTA thế hệ mới.

(Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Kỳ 2 (Số 385), tháng 7/2023)

a) Pháp luật Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào pháp luật quốc tế. S

b) Các quy tắc pháp lý quốc tế không đảm bảo thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Việt Nam. S

c) Việt Nam luôn tôn trọng và tích cực góp phần xây dựng các quy tắc pháp lý của pháp luật quốc tế. Đ

d) Pháp luật quốc tế không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng của Việt Nam. S

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau:
Trong hai ngày 1-2/11, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 78 đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. Tại cuộc họp này, đông đảo các nước và nhóm nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Đồng thời, các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana. 

(Nguồn:https://tuyengiao.vn) 

a) Hành vi thực hiện chính sách cấm vận của Mỹ với Cuba là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. Đ
b) Các nước kêu gọi Mỹ chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana là vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. S
c) Lệnh cấm vận Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm ở Cuba là hành vi coi thường pháp luật quốc tế. Đ
d) Việc làm của Đại hội đồng LHQ trong tình huống này là phù hợp với pháp luật quốc tế. Đ
Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau:
Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine được coi là dai dẳng nhất và dễ bùng phát nhất thế giới, bắt nguồn từ sự tranh chấp dải đất nằm giữa bờ Đông Địa Trung Hải và sông Jordan. Trong suốt hơn 100 năm qua, người Palestine đã chịu nhiều mất mát trong công cuộc kháng chiến giành quyền tự quyết và cùng tồn tại với Nhà nước Do Thái, vốn đi xâm chiếm lãnh thổ, trục xuất và chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine. Còn đối với người Do Thái, sự trở lại miền đất của tổ tiên sau nhiều thế kỷ phiêu bạt và bị ngược đãi trên khắp thế giới cũng không mang lại hòa bình và an ninh. Người Do Thái cũng đã phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột vũ trang khi các nước láng giềng Arab muốn xóa bỏ mảnh đất Israel trên bản đồ thế giới.

(Nguồn: https://www.bienphong.com.vn/cac-cuoc-xung-dot-tranh-chap-lanh-tho-dai-dang-trong-lich-su-the-gioi-post156702.html)

a) Cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Palestine đã vi phạm nguyên tắc cấm dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đ
b) Việc chiếm đóng quân sự trên các vùng lãnh thổ của người Palestine là không phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế. Đ
c) Cộng đồng quốc tế lên tiếng để người Do Thái và người Palestine chấp nhận tiến hành các cuộc đàm phán nhằm giảm bạo lực ở Trung Đông. Đ
d) Cộng đồng quốc tế không cần can thiệp vì vấn đề ở Trung Đông là việc riêng của  người Do Thái và người Palestine. S
Phần III: Tự luận (3 điểm)
 Câu 1: (2 điểm) Lập bảng so sánh giữa chế độ đãi ngộ quốc gia và chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho người nước ngoài theo mẫu sau:

	
	Chế độ đãi ngộ quốc gia
	Chế độ đãi ngộ đặc biệt dành cho người nước ngoài

	Nội dung
	
	

	Phạm vi được quy định
	
	


Câu 2: ( 1 điểm) Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi :
   Ông A là công dân Việt Nam, sinh sống và cư trú hợp pháp tại nước M. Một buổi tối, một nhóm người quá khích ở địa phương kéo đến đập phá của hàng của gia đình ông và chửi bới, lăng mạ ông với lí do ông là người gốc Á mà kinh doanh ngành nghề giống với họ.

Hành vi của những người quá khích được nêu trong tình huống trên có vi phạm pháp luật quốc tế không? Vì sao?

……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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